
DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM HỘI ĐỒNG COI THI KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2022 – 2023 

(Kèm theo Công văn số               /STTTT-BCVT ngày        /        /2022 của Sở Thông tin và Truyền thông) 
 

STT Trường 
Số 

phòng 

Mã 

HĐ 
Hội đồng 

Số 

phòng 

thi 

Số 

thí 

sinh 

Địa chỉ 
Số điện thoại 

trực thi 

1 THPT An Dương 46 
01 THPT An Dương 28 672 Ngõ 1, tổ 5, thị trấn An Dương - huyện An Dương  0225.3293599 

02 THPT An Hải 18 440 Tổ dân phố 7 thị trấn An Dương - Huyện An Dương 0225.6262517 

2 THPT An Lão 27 03 THPT An Lão 27 654 Số 43 Lê Lợi, thị trấn An Lão, Huyện An Lão 0225.3872449 

3 THPT Bạch Đằng 27 04 THPT Bạch Đằng 27 637 Thôn Mỹ Liệt, xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên 0225.3975744 

4 THPT Cát Bà 9 05 THPT Cát Bà 9 199 Số 79, đường Hà Sen, Thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải 0225.3888591 

5 THPT Cát Hải 6 06 THPT Cát Hải 6 146 Thôn Trung Lâm, xã Văn Phong, huyện Cát Hải 0225.3886239 

6 THPT Cộng Hiền 20 07 THPT Cộng Hiền 20 477 Xã Cộng Hiền huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng 0225.3884368 

7 THPT Đồ Sơn 20 08 THPT Đồ Sơn 20 469 Số 197, Lý Thánh Tông-Ngọc Xuyên-Đồ Sơn 0225.8832189 

8 THPT Đồng Hòa 21 09 THPT Đồng Hòa 21 520 Số 140, Đồng Hòa, Kiến An 0225.3778070 

9 THPT Hải An 30 10 THPT Hải An 30 724 Số 1177, Ngô Gia Tự, phường Nam Hải, Hải An 0225.6627579 

10 THPT Hồng Bàng 28 
11 THPT Hồng Bàng 16 264 Số 991 Đại lộ Tôn Đức Thắng, Sở Dầu, Hồng Bàng 0225.3857925 

12 THCS Bạch Đằng (Q. HB) 12 405 Khu An Lạc 2, Sở Dầu, Hồng Bàng 0225.3527988 

11 THPT Hùng Thắng 19 13 THPT Hùng Thắng 19 448 Thôn 5, xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng 0225.3882650 

12 THPT Kiến An 28 14 THPT Kiến An 28 664 175 Phan Đăng Lưu, Kiến An 0225.3876611 

13 THPT Kiến Thụy 25 15 THPT Kiến Thụy 25 604 Phố Thọ Xuân, thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy 0225.881288 

14 THPT Lê Chân 30 16 THPT Lê Chân 30 714 Khu 5 Vĩnh Niệm, Lê Chân 0225.3272519 

15 THPT Lê Hồng Phong 29 
17 THPT Lê Hồng Phong 22 408 Số 4 Phạm Phú Thứ, Hạ Lý, Hồng Bàng 0225.3533739 

18 THCS Ngô Gia Tự (Q. HB) 7 284 Số 2 đường Tiên Dung, Thượng Lý, Hồng Bàng 0225.3525187 

16 THPT Lê ích Mộc 28 19 THPT Lê ích Mộc 28 668 Thôn 5, xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên 0225.3525187 

17 THPT Lê Quý Đôn 40 20 THPT Lê Quý Đôn 40 968 Số 150, đường Cát Bi, Hải An 0225.3673497 

18 THPT Lý Thường Kiệt 27 21 THPT Lý Thường Kiệt 27 652 Thôn 7, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên 0766.338.835 

19 THPT Mạc Đĩnh Chi 26 22 THPT Mạc Đĩnh Chi 26 613 Số 5 Mạc Đăng Doanh, Anh Dũng, Dương Kinh 0225.8840996 

20 THPT Ngô Quyền 48 
23 THPT Ngô Quyền 32 768 Số 2 Mê Linh, An Biên, Lê Chân 0936.574.325 

24 THPT chuyên Trần Phú 16 390 THPT Chuyên Trần Phú 0225.3631342 

21 
THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
22 25 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 22 519 Xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo 

0225.3884121 

22 THPT Nguyễn Đức Cảnh 22 26 THPT Nguyễn Đức Cảnh 22 531 Xã Tú Sơn, Huyện Kiến Thụy 0225.3817516 



STT Trường 
Số 

phòng 

Mã 

HĐ 
Hội đồng 

Số 

phòng 

thi 

Số 

thí 

sinh 

Địa chỉ 
Số điện thoại 

trực thi 

23 THPT Nguyễn Khuyến 22 27 THPT Nguyễn Khuyến 22 536 KDC Bắc Hải, Thị trấn Vĩnh Bảo - Vĩnh Bảo -HP 0225.3980909 

24 THPT Nguyễn Trãi 44 
28 THPT Nguyễn Trãi 28 672 xã An Hưng, huyện An Dương 0225.3850144 

29 THCS Tân Tiến (H. AD) 16 391 Xã Tân Tiến, huyện An Dương 0225.2227121 

25 THPT Nhữ Văn Lan 18 30 THPT Nhữ Văn Lan 18 434 Số 181 phố Minh Đức, thị trấn Tiên Lãng- Tiên Lãng- HP 0225.3883697 

26 THPT Nội trú Đồ Sơn 4 31 THPT Nội trú Đồ Sơn 4 90 Số 6 Lý Thánh Tông -P. Hải Sơn - Q. Đồ Sơn - TP. HP 0225.3865372 

27 THPT Phạm Ngũ Lão 25 32 THPT Phạm Ngũ Lão 25 611 Thôn Trung Sơn, Xã Ngũ Lão, Thủy Nguyên 0225.3875238 

28 Phổ thông Phan Đăng lưu 17 33 
Trường Đại học Hải Phòng 

(Toà nhà B5) 
17 408 Số 171 Phan Đăng Lưu, Kiến An 

0225.3591243 

29 THPT Quang Trung 25 34 THPT Quang Trung 25 593 Xã Cao Nhân, Thủy Nguyên 0225.3674937 

30 THPT Quốc Tuấn 24 35 THPT Quốc Tuấn 24 569 Thôn Đông Nham, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão 0225.3922798 

31 THPT Thái Phiên 44 
36 THPT Thái Phiên 33 792 Số 258 Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền 0225.3564799 

37 THCS Đà Nẵng (Q. NQ) 11 271 54/244 Đà Nẵng-Ngô Quyền 0225.3761085 

32 THPT Thụy Hương 24 38 THPT Thụy Hương 24 583 Thôn Trà Phương, xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy  0225.3812850 

33 THPT Thủy Sơn 27 39 THPT Thủy Sơn 27 661 Thôn 7, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên 0225.3642455 

34 THPT Tiên Lãng 26 40 THPT Tiên Lãng 26 617 Khu 7 Thị trấn Tiên Lãng - Tiên Lãng  0225.3883230 

35 THPT Tô Hiệu 22 41 THPT Tô Hiệu 22 527 Đường 212, Xã Toàn Thắng - Tiên Lãng 0225.3883236 

36 THPT Toàn Thắng 17 42 THPT Toàn Thắng 17 407 Đường 10, Xã Việt Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng 0225.3884370 

37 THPT Trần Hưng Đạo 24 43 THPT Trần Hưng Đạo 24 577 Xã An Thái, huyện An Lão, TP. Hải Phòng 0225.3879124 

38 THPT Trần Nguyên Hãn 38 

44 THPT Trần Nguyên Hãn 24 576 Số 62 phố An Dương Phường An Dương, Lê Chân  0225.3719088 

45 
THCS Nguyễn Bá Ngọc 

(Q.LC) 
14 347 132 Tôn Đức Thắng, Lê Chân 

0225.3711880 

39 THPT Vĩnh Bảo 25 46 THPT Vĩnh Bảo 25 602 Số 30 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - TT Vĩnh Bảo-HP 0225.3884295 

 

  



THÔNG TIN HỘI ĐỒNG COI THI KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ, NĂM HỌC 2022 - 2023 

(Kèm theo Công văn số               /STTTT-BCVT ngày        /        /2022 của Sở Thông tin và Truyền thông) 
 

STT Môn chuyên 

Số 

lượng 

dự thi 

Số 

phòng 

SỐ PHÒNG THI HỘI ĐỒNG 

Lịch thi 

THPT chuyên Trần Phú 
 

Đ/c: Lô 10 A đường Lê Hồng 

Phong, Q. Hải An 

SĐT: 0225.6255088 

THPT Lê Quý Đôn 
 

Đ/c: Số 150, đường Cát Bi, 

Q. Hải An 

SĐT: 0225.3725633 

THCS Lê Lợi (Q. Hải An) 
 

Đ/c: Số 423, đường Cát Bi, 

Q. Hải An 

SĐT: 0225.3558895 

1 Tiếng Anh (ĐK) 2297 96 46 35 15 Thi sáng ngày 11/6/2022 

2 Toán chuyên  472 20 20     Thi chiều ngày 11/6/2022 

3 Vật lý chuyên  130 6 6     Thi chiều ngày 12/6/2022 

4 Hóa học chuyên  239 10 10     Thi chiều ngày 12/6/2022 

5 Sinh học chuyên  129 6 6     Thi chiều ngày 12/6/2022 

6 Ngữ văn chuyên  469 20 20     Thi chiều ngày 11/6/2022 

7 Lịch sử chuyên  110 5 5     Thi chiều ngày 12/6/2022 

8 Địa lý chuyên  143 6 6     Thi chiều ngày 12/6/2022 

9 Tiếng Anh chuyên  1023 43 43     Thi sáng ngày 12/6/2022 

10 Tiếng Nhật chuyên  71 3 3     Thi sáng ngày 12/6/2022 

 


		2022-06-07T08:35:31+0700
	Việt Nam
	Sở Giáo dục và Đào tạo <sogddt@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




